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Phần I. Trắc nghiệm (7 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đầu đáp án đúng nhất:
Câu 1: Rừng được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường là rừng gì?
A. Rừng đặc dụng
B. Rừng phòng hộ
C. Rừng sản xuất
D. Cả 3 đáp án trên
	Câu 2: Hình bên minh họa cho hình thức gieo trồng nào sau đây.

	A. Gieo bằng hạt.        
B. Trồng bằng cây con.
C. Trồng bằng củ.      
D. Trồng bằng đoạn thân.
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Câu 3: Một trong những công việc chăm sóc cây trồng là
A. Gieo hạt, trồng cây con.		B. Bừa đất, san phẳng mặt ruộng.
C. Vun xới, làm cỏ dại.		D. Lên luống.
Câu 4: Nội dung nào sau đây KHÔNG phải là một trong những vai trò của rừng
A. Điều hòa không khí.			
B. Cung cấp lương thực cho xuất khẩu.
C. Là nơi sống của động, thực vật rừng.	
D. Cung cấp gỗ cho con người.
Câu 5: Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về vai trò chính của rừng phòng hộ? 
A. Sản xuất, kinh doanh gỗ và các loại lâm sản.
B. Bảo tồn nguồn gene sinh vật.
C. Bảo vệ đất, chống xói mòn.
D. Phục vụ du lịch và nghiên cứu.
Câu 6: Rừng được thành lập để bảo tồn thiên nhiên, nguồn gene sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa là rừng gì?
A. Rừng đặc dụng			B. Rừng phòng hộ
C. Rừng sản xuất			D. Cả 3 đáp án trên
Câu 7: Cây trồng nào sau đây thu hoạch bằng phương pháp đào?
A. Khoai tây		B. Lúa		C. Lạc		D. Chôm chôm
Câu 8: Thu hoạch sản phẩm trồng trọt vào thời điểm nào sau đây là đúng nhất? 
A. Thu hoạch càng sớm càng tốt.
B. Thu hoạch đúng thời điểm.
C. Thu hoạch càng muộn càng tốt.
D. Thu hoạch khi con người có nhu cầu sử dụng.
Câu 9: Nội dung nào sau đây không phải là một trong những yêu cầu khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt? 
A. Thu hoạch hết sản phẩm cùng một thời điểm.
B. Nhanh gọn, cẩn thận.
C. Áp dụng phương pháp thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
D. Sử dụng dụng cụ thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
Câu 10: Nhược điểm của biện pháp hóa học là:
A. Khó thực hiện, tốn tiền...
B. Gây độc cho người, ô nhiễm môi trường, phá vỡ cân bằng sinh thái
C. Hiệu quả chậm, tốn nhiều công sức tiền của
D. Ít tác dụng khi sâu,bệnh đã phát triển thành dịch
Câu 11(1.5đ) Nối các loại rừng sau cho phù hợp:
	Rừng phòng hộ
	
	Rừng bạch đàn

	Rừng sản xuất
	
	Rừng ngập mặn ở Nam Định

	Rừng đặc dụng
	
	Rừng Cúc Phương (Ninh Bình)


Câu 12: Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu là:
A. Vai trò của trồng trọt			B. Nhiệm vụ của trồng trọt
C. Chức năng của trồng trọt		D. Ý nghĩa của trồng trọt
B. TỰ LUẬN (3 điểm):
Câu 1 (2 điểm).
Viết một đoạn văn hoặc kể một câu chuyện có nội dung đề cập đến vai trò của rừng trong khoảng từ 12 đến 15 câu.
Câu 2 (1,0 điểm). 
	Nhà bạn Huy có trồng một số chậu hoa hồng. Sáng nay khi tưới nước cho cây Huy phát hiện đã có một vài ổ trứng của một loài sâu hại trên lá cây. Em hãy gợi ý giúp bạn Huy biện pháp phù hợp để vừa loại bỏ được sâu hại, vừa đảm bảo an toàn cho con người, không gây ô nhiễm môi trường và giải thích vì sao lại lựa chọn biện pháp đó.
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